Giới thiệu nội dung Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH ngày 30/7/2007 về Chế độ báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA

Ngày 20 tháng 11 năm 2006, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1908/2007/TTg-QHQT, cùng với Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Bộ KH&ĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 cuả Chính phủ về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ chính thức (ODA), Bộ trưởng Bộ KH&ĐT đã ban hành Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 về Chế độ báo cáo thực hiện các chương trình, dự án ODA (sau đây gọi tắt là Quyết định 803/QĐ-BKH).

Quyết định 803/QĐ-BKH được xây dựng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ KH&ĐT, Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát  triển chính thức (ODA) ban hành kèm theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP của Chính phủ, Quy định về chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà nước theo Quyết định số 52/2007/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và những kết quả đạt được về hài hoà hệ thống mẫu biểu báo cáo ODA giữa Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ, đặc biết với Nhóm 5 Ngân hàng Phát triển (WB, ADB, JBIC, KfW và AFD).

Quyết định 803/QĐ-BKH quy định Phạm vi điều chỉnh, Đối tượng áp dụng, Hệ thống mẫu biểu báo cáo và Chế độ báo cáo ở các cấp (cấp chương trình, dự án; cấp cơ quan chủ quản và cấp cơ quan quản lý nhà nước về ODA).

Về phạm vi điều chỉnh: Áp dụng cho tất cả các chương trình, dự án ODA.


Về đối tượng áp dụng: Các chủ chương trình, dự án ODA (sau đây gọi tắt là chủ dự án), các cơ quan chủ quản chương trình, dự án ODA và các cơ quan quản lý nhà nước về ODA (Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính).

Về hệ thống mẫu biểu báo cáo và chế độ báo cáo:

1. Đối với cấp chương trình, dự án:     
- Hệ thống mẫu biểu báo cáo: Bao gồm các mẫu biểu báo cáo tháng, quý (gồm 20 biểu kèm theo Phần Giải thích các thuật ngữ trong các mẫu biểu, nêu rõ mục đích và tần suất báo cáo của từng biểu, nội dung của các chỉ số, tiêu chí trong từng biểu), mẫu biểu báo cáo  năm và mẫu báo cáo kết thúc chương trình, dự án. Ban quản lý dự án phải chuẩn bị báo cáo theo hệ thống mẫu biểu trên cho chủ dự án để chủ dự án gửi các cơ quan liên quan và nhà tài trợ bằng văn bản, fax và thư điện tử.

- Chế độ báo cáo: Chủ dự án phải thực hiện chế độ báo cáo tháng, quý, năm và báo cáo kết thúc dự án. Báo cáo tháng áp dụng đối với các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và các chương trình, dự án đầu tư tương đương nhóm A. Báo cáo quý, Báo cáo năm và Báo cáo kết thúc dự án áp dụng đối với tất cả các chương trình, dự án ODA.  

2.  Đối với cấp cơ quan chủ quản:

Cơ quan chủ quản chương trình, dự án ODA chịu trách nhiệm báo cáo tổng hợp về kết quả vận động ODA, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA thuộc thẩm quyền quản lý theo chế độ báo cáo quý (Quý II: Báo cáo 6 tháng; Quý IV: Báo cáo cả năm) gửi Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính bằng văn bản, fax và thư điện tử.

3. Đối với Bộ KH&ĐT:  

Với vai trò là cơ quan đầu mối về quản lý ODA, Bộ KH&ĐT chịu trách nhiệm báo cáo tổng hợp định kỳ 6 tháng và cả năm về tình hình thu hút và sử dụng ODA trong cả nước trình Thủ tướng Chính phủ bằng văn bản đồng thời thông báo cho Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan bằng văn bản, fax và thư điện tử. 

4. Đối với Bộ Tài chính:

Với vai trò quản lý nhà nước về ODA trong lĩnh vực tài chính, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm lập báo cáo định kỳ 6 tháng và cả năm tổng hợp tình hình giải ngân trình Thủ tướng Chính phủ bằng văn bản đồng thời thông báo cho Bộ KH&ĐT và các cơ quan liên quan bằng văn bản, fax và thư điện tử. 

Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH có ý nghĩa quan trọng đối với việc tăng cường công tác theo dõi các chương trình, dự án ODA ở tất cả các cấp. Đặc biệt việc ban hành và áp dụng Hệ thống mẫu biểu thống nhất với nhà tài trợ đã giảm gánh nặng báo cáo ở cấp chương trình, dự án: Chủ dự án chỉ phải lập và gửi cùng một bộ mẫu Báo cáo quý cho các cơ quan Việt Nam (bằng tiếng Việt) và nhà tài trợ (bằng tiếng Anh) tạo thuận lợi cho công tác theo dõi dự án; đồng thời thúc đẩy chủ dự án thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo vốn chưa được chấp hành đầy đủ. Việc vận hành hiệu quả hệ thống quốc gia về theo dõi ODA kết nối 3 cấp với bộ công cụ theo dõi thống nhất (AMT), bộ công cụ theo theo dõi danh mục (PMT) và bộ theo dõi quốc gia (NMT) sẽ giúp đảm bảo thông tin, dữ liệu theo dõi đầy đủ và chính xác, giúp cho các cấp quản lý trong công tác theo dõi, giám sát và ra quyết định.

Bộ công cụ theo dõi thống nhất (AMT), bộ công cụ theo dõi danh mục (PMT) cùng Hướng dẫn sử dụng có thể tải về từ Website của Bộ KH&ĐT (http://www.tddg.mpi.gov.vn). 
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